
Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

1 CT PY001 1 Pha - Trạm Ba hàng

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

2 CT PY002 1 Pha Nam Thái

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

3 CT PY003 1 Pha - Trạm Giữa Thịnh

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

4 CT PY005 1 Pha - Đại Phong

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

5 CT PY006 1 pha - Tân Hương3

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

6 CT PY007 1 pha - Bãi Bông1

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

7 CT PY008 1 Pha - Bãi Bông 1 + 2

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

8 CT PY010 1 Pha - Cầu Vong

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

9 CT PY011 1 Pha - Trạm Chợ cữ

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

10 CT PY012 1 pha - TBA Xóm Chùa Hồng Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

11 CT PY013 Khách hàng dân sự TBA Cống Thượng

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

12 CT PY014 1 pha - TBA Xóm Hắng - Hồng Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

13 CT PY015

1 pha - TBA Ấm Diện Thành - Hồng 

Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

14 CT PY016 1 Pha TBA Đắc Sơn 1

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

15 CT PY017 1 Pha TBA Đắc Sơn 2

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

16 CT PY018 1 Pha TBA Xóm Bến

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

17 CT PY019 1 Pha TBA Xóm Chùa - Đắc Sơn

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

18 CT PY021 1 Pha TBA Xóm Đầm - Đắc Sơn

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

19 CT PY022 KHSH TBA Đại Cát

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

20 CT PY023 TBA Ấp Lươn

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

21 CT PY024 TBA UBND Vạn Phái

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

Phụ lục VII

LỊCH GHI CHỈ SỐ ĐIỆN LỰC TP PHỔ YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-PCTN ngày     /01/2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên)



Số 
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Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

22 CT PY025 TBA Vạn Kim

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

23 CT PY026 TBA Bến Chảy

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

24 CT PY027 TBA Đồng Mục

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

25 CT PY028 TBA Đèo Nhe

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

26 CT PY029 TBA Làng Nguyễn

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

27 CT PY030 TBA Gò Đồn

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

28 CT PY031 TBA Suối Lạnh

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

29 CT PY032 TBA Vạn Phú

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

30 CT PY033 TBA Bắc Sơn

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

31 CT PY034 TBA Xóm 8A

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

32 CT PY035 TBA UB Phúc Tân 1

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

33 CT PY036 TBA UB Phúc Tân 2

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

34 CT PY037 TBA Phúc Tân 1

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

35 CT PY038 TBA Cầu Đất

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

36 CT PY040 Thanh hoa B

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

37 CT PY041 TBA Cầu Gô 1

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

38 CT PY043 TBA Hảo Sơn

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

39 CT PY044 TBA Đại Tân

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

40 CT PY045 TBA Trung Quân

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

41 CT PY046 TBA Tân Hương 2

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

42 CT PY047 TBA Tân Hương 1

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

43 CT PY048 TBA Tân Hương 4

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

44 CT PY049 TBA Bắc Sơn

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

45 CT PY050 TBA T79

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

46 CT PY051 TBA Cẩm Trà

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

47 CT PY052 TBA Tân Thịnh

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

48 CT PY053 TBA Xuân Vinh

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

49 CT PY054 TBA Cầu Sơn

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

50 CT PY055 TBA Chã

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

51 CT PY056 TBA Cẩm Na

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

52 CT PY057 TBA Nam Đô

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

53 CT PY058 TBA Tảo Địch

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

54 CT PY059 TBA Hương Đình

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

55 CT PY060 TBA Phú Cốc

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

56 CT PY061 TBA Vân Trai

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

57 CT PY063 TBA Thanh Xuyên 5

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

58 CT PY064 TBA Đông Sinh

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

59 CT PY065 TBA Thượng Vụ

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

60 CT PY066 TBA Tân Long 2

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

61 CT PY067 TBA Tân Hương B

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

62 CT PY068 TBA Xóm Đình (Nam Đô)

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

63 CT PY069 TBA Xóm Đấp(Đắc Sơn)

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

64 CT PY070 Thanh Hoa -Trung Thành

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

65 CT PY071 Sinh hoạt TBA Cống Vỡ

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

66 CT PY072 NSH TBA Giã Trung

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

67 CT PY073 Sinh hoạt Xóm Đông Chiều

Phường Thuận Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

68 CT PY076 TBA Xóm Chùa ĐS II

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

69 CT PY077 Dân sự TBA làng Đanh

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

70 CT PY078 Dân sự TBA Hạ Đạt

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

71 CT PY079 SH Đèo Nứa

Xã Phúc Thuận - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

72 CT PY081 KHSH TBA Thành Lập

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

73 CT PY082 KHSH TBA Đại Xuân

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

74 CT PY083 KHSH TBA Cầu Tiến

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

75 CT PY084 KHSH TBA Tân Thành - Đông Cao

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

76 CT PY085 KHSH TBA Thu Lỗ

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

77 CT PY086 KHSH TBA Tân Thành Tiên Phong

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

78 CT PY087 KHSH TBA Yên Trung - Tiên Phong

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

79 CT PY088 KHSH TBA Xóm Me

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

80 CT PY089 KHSH TBA Con Rùa

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

81 CT PY091 KHSH TBA Liên Minh

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

82 CT PY092 KHSH TBA Xóm Hạ BS

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

83 CT PY093 KHSH TBA Cơ Phi 2

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

84 CT PY094 KHSH TBA Hiệp Đồng

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

85 CT PY095 KHSH TDC An Binh

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

86 CT PY096 KHSH TBA Ao Đình - Tân Hương

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

87 CT PY097 KHSH TBA Thù Lâm

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

88 CT PY098 KHSH TBA Xóm Ấm

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

89 CT PY099 KHSH TBA Xóm Tuần

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

90 CT PY100 KHSH TBA Hưng Thịnh

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 
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Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

91 CT PY101 KHSH TBA Nông Vụ

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

92 CT PY102 KHSH TBA Xóm Bìa

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

93 CT PY103 KHSH TBA An Phong

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

94 CT PY104 KHSH Hạ Vụ 2

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

95 CT PY105 KHSH TBA Bắc Sơn 4

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

96 CT PY106 KHSH TBA  Bãi Bông 4

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

97 CT PY107 KHSH TBA Yên Gia

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

98 CT PY108 KHSH TBA Ba Hàng 2

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

99 CT PY109 KHSH TBA Ba Hàng 3

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

100 CT PY110 KHSH TBA Nam Tiến 1

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

101 CT PY111 KHSH TBA Nam Tiến 2

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

102 CT PY112 KHSH TBA Nam Tiến 3

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

103 CT PY113 KHSH TBA Nam Tiến 4

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

104 CT PY114 KHSH TBA TĐC Nam Tiến

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

105 CT PY115 KHSH TBA Yên Mễ(CQT Vân Hồng)

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

106 CT PY117 KHSH TBA Xóm 6 Phúc Tân

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

107 CT PY118 KHSH TBA Đại Tân 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

108 CT PY119 KHSH CQT Đồng Tiến 3

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

109 CT PY120 KHSH CQT Đồng Tiến 5

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

110 CT PY121 KHSH TBA Bãi Bông 5

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

111 CT PY122 KHSH Bãi Bông 6

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

112 CT PY123 KHSH Bãi Bông 3

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

113 CT PY124 KHSH CQT Đại Thịnh

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 
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Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

114 CT PY125 KHSH CQT Z131 máy 750

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

115 CT PY126 KHSH Kim Thái

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

116 CT PY127 KHSH TBA Hoàng Sơn

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

117 CT PY128 KHSH CQT Nam Thái

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

118 CT PY129 KHSH TBA Yên Ninh

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

119 CT PY130 KHSH CQT Cầu Vong

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

120 CT PY131 KHSH CQT Thanh Hoa B

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

121 CT PY132 KHSH TBA bắc sơn 3

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

122 CT PY134 KHSH Tái định cư Hồng Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

123 CT PY135 KHSH TBA CQT T79

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

124 CT PY136 KHSH TBA An Miên

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

125 CT PY137 KHSH TBA Thanh Hoa C

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

126 CT PY138 KHSH TBA Phong Niên

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

127 CT PY139 KHSH TBA Giã Thù

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

128 CT PY140 KHSH TBA Đông Sinh 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

129 CT PY141 KHSH TBA CQT Đắc Sơn 2

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

130 CT PY142 KHSH TBA Xóm Hanh

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

131 CT PY143 KHSH TBA Trường Thịnh

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

132 CT PY144 KHSH TBA KDC Hồng Phong

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

133 CT PY145 KHSH TBA An Bình

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

134 CT PY146 KHSH TBA Cầu Dài

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

135 CT PY147 Khách hàng SH CQT Vân Trai

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

136 CT PY148 KHSH TBA  Giã Trung 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên
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137 CT PY149 KHSH TBA Đồng Tiến 6

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

138 CT PY150 KHSH TBA Xóm 6+xóm 7

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

139 CT PY151 KHSH TBA Ba xã

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

140 CT PY152 KHSH TBA Xóm Đài

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

141 CT PY153 KHSH TBA CQT Cẩm Na

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

142 CT PY154 KHSH TBA Hộ Sơn

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

143 CT PY155 KHSH TBA Trung Quân 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

144 CT PY156 KHSH - TBA CQT Cống Thượng

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

145 CT PY157 CQT ĐẠI KIM

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

146 CT PY158 KHSH TBA TDP Đầu Cầu (DZ 471)

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

147 CT PY159 KHSH TBA Huyện Đội

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

148 CT PY160 KHSH TBA CQT Nam Tiến 2

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

149 CT PY161 KHSH TBA Xóm 5 - Phúc Tân

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

150 CT PY162 KHSH TBA Xóm Diện

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

151 CT PY163 KHSH TBA TT Giáo dục TX

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

152 CT PY163A Đo xa KHSH TBA TT Giáo dục TX

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

153 CT PY163B Đo xa NKHSH TBA TT Giáo dục TX

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

154 CT PY164 KHSH CQT Suối Lạnh

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

155 CT PY165 KHSH TBA TĐC Xóm Sứ

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

156 CT PY166 KHSH TBA CQT Chợ Cũ 2

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

157 CT PY167

KHSH TBA Hương Đình 2 (Tân 

Hương)

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

158 CT PY168

KHSH TBA Tiến Bộ (Hồng Vân -Tân 

Phú)

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

159 CT PY169 KHSH TBA An Thái Bình 2

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

160 CT PY170 KHSH TBA Hợp Thịnh (Trung thành)

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

161 CT PY171 KHSH TBA Xóm Bến 2

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

162 CT PY174 KHSH TBA Xóm 9 Phúc Tân

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

163 CT PY175 KHSH TBA Xóm Lò - Nam Tiến

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

164 CT PY176 KHSH TBA Nguyễn Hậu

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

165 CT PY177 KHSH TBA Việt Cường

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

166 CT PY178 KHSH TBA CQT Chã

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

167 CT PY179 KHSH TBA Xóm 2 Phú Cốc

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

168 CT PY180 KHSH TBA Tân Thành 2 (Tiên Phong)

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

169 CT PY181 KHSH TBA Cẩm Trà 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

170 CT PY182 KHSH TBA Đồng Xuân (Tiên Phong)

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

171 CT PY183 KHSH TBA CQT Xóm 5 Phúc Tân

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

172 CT PY184 KHSH TBA Ấp Lươn 2

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

173 CT PY185 KHSH TBA THÙ LÂM 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

174 CT PY186 KHSH TBA XÓM GIỮA

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

175 CT PY187 KHSH TBA XUÂN HÀ 1

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

176 CT PY188 KHSH TBA An Thịnh (Thành Công)

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

177 CT PY189 Hạ Đạt 2 (Thành Công)

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

178 CT PY190 Đồng Lâm (Đồng Tiến)

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

179 CT PY191 CẦU SƠN 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

180 CT PY192 TBA TDP ĐẠI HƯNG

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

181 CT PY194 TBA TÂN LẬP - ĐẮC SƠN

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

182 CT PY195 KHU DÂN CƯ VIF

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

183 CT PY196 KHSH MẦN NON NA LANG

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

184 CT PY198 KHSH TBA Xóm Ruộng (DS)

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

185 CT PY199 KHSH TBA Nga Sơn (ĐS)

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

186 CT PY200 KHSH TBA Xóm Cây Xanh (ĐS)

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

187 CT PY201 KHSH TBA Xóm Dộc (Đông Cao)

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

188 CT PY202 KHSH TBA Trà Thị (Đông Cao)

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

189 CT PY203 KHSH TBA CQT An Thái

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

190 CT PY204 KHSH TBA Cống Thượng 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

191 CT PY206 KHSH TBA Xóm Hắng 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

192 CT PY207 KHSH TBA Xuân Hà 4

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

193 CT PY208 KHSH TBA Ao Cả (Tiên Phong)

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

194 CT PY209 KHSH TBA Yên Trung 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

195 CT PY210 Xóm Đông

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

196 CT PY211 Đèo Nhe 2

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

197 CT PY212 Yên Gia 2

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

198 CT PY213 Tân Hương 5

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

199 CT PY214 TDP A1

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

200 CT PY215 Bắc Sơn 5

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

201 CT PY216 Đồng Mục 2

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

202 CT PY217 Tân Long 3

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

203 CT PY218 Hạ Đạt 3

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

204 CT PY220 Kết Hợp

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

205 CT PY222 KHSH TBA Vân Trai 1

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

206 CT PY224 KHSH TBA An Bình 1

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

207 CT PY225 KHSH TBA Vạn Phái 2

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

208 CT PY226 KHSH TBA CQT Trung Quân

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

209 CT PY227 KHSH TBA CQT Liên Minh

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

210 CT PY228 KHSH TBA CQT Thượng Vụ

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

211 CT PY229 HKSH TBA CQT Vạn Phú

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

212 CT PY230 KHSH TBA CQT An Thái Bình

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

213 CT PY231 KHSH TBA CQT Trường Thọ

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

214 CT PY232 KHSH TBA CQT 8A (CQT GÒ ĐỒN)

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

215 CT PY233 KHSH TBA CQT Cầu Đất

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

216 CT PY234 KHSH TBA Gò Đồn 2

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

217 CT PY235 KHSH TBA Trại Cang

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

218 CT PY236 KHSH TBA Bến Chảy 2

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

219 CT PY237 KHSH TBA Xóm Đấp 3

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

220 CT PY238 KHSH TBA Thu Lỗ

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

221 CT PY239 KHSH TBA Am Lâm

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

222 CT PY240 KHSH TBA Xóm Chung

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

223 CT PY241 KHSH TBA Xóm Cò

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

224 CT PY242 KHSH TBA Thái Cao

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

225 CT PY243 KHSH TBA Đại Tân 3

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

226 CT PY244 KHSH TBA Tân Thịnh 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

227 CT PY245 KHSH TBA Suối Lạnh 2

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

228 CT PY246 KHSH TBA Xóm Ấm 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

229 CT PY249 KHSH TBA Tân Thành 3 (Tiên Phong)

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

230 CT PY250

KHSH TBA TĐC tập chung xã Tân 

Phú

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

231 CT PY251 KHSH TBA Cầu Tiến 3

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

232 CT PY252 KHSH TBA Ấm Diện Thành 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

233 CT PY253 KHSH TBA TĐC Nam Thái 1

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

234 CT PY254 KH SH TBA TĐC Nam Thái 2

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

235 CT PY255 KHSH trạm Ba Hàng 4

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

236 CT PY256 KHSH trạm Ba Hàng 5

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

237 CT PY257 KHSH trạm Xóm Hắng 3

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

238 CT PY258 KHSH trạm Cống Thượng 3

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

239 CT PY259 KHSH trạm Nam Tiến 5

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

240 CT PY260 KHSH trạm Hạ Vụ 3

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

241 CT PY261 Đại Thịnh 2

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

242 CT PY262 Bãi Bông 7

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

243 CT PY263 Bãi Bông 8

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

244 CT PY264 An Thái Bình 6

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

245 CT PY265 KHSH TBA Tân Hương 6

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

246 CT PY266 KHSH TBA Hương Đình 3

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

247 CT PY267 KHSH TBA Thanh Hoa 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

248 CT PY268 KHSH TBA Giữa Thịnh 2

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

249 CT PY269 KHSH TBA Làng Đanh 2

xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

250 CT PY270 KHSH TBA Nông Vụ 3

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

251 CT PY271 KHSH TBA Hiệp Đồng 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

252 CT PY272 KHSH TBA Đồng Mục 3

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

253 CT PY273 KHSH TBA TĐC Đông Kết

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

254 CT PYB01 3 Pha - Ba Hàng

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

255 CT PYB012

Kh kinh tế TBA Xóm Chùa - Hồng 

Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

256 CT PYB013

Kh kinh tế TBA Cống Thượng - Hồng 

Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

257 CT PYB014

Kh kinh tế TBA Xóm Hắng - Hồng 

Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

258 CT PYB015

Kh kinh tế TBA Ấm Diện Thành - 

Hồng Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

259 CT PYB017 Kh kinh tế TBA Đắc Sơn 2 - Đắc Sơn

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

260 CT PYB018 Kh kinh tế TBA Xóm Bến - Đắc Sơn

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

261 CT PYB019 Kh kinh tế TBA Xóm Chùa - Đắc Sơn

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

262 CT PYB02 3 Pha - Nam Thái

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

263 CT PYB021 Kh kinh tế TBA Xóm Đầm - Đắc Sơn

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

264 CT PYB03 3 Pha - Giữa Thịnh

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

265 CT PYB04 3 Pha - Trạm UBND Huyện

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

266 CT PYB05 3 Pha - Đại Phong

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

267 CT PYB06 3 Pha - Tân Hương

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

268 CT PYB07 3 Pha - Bãi Bông 1

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

269 CT PYB08 3 Pha  - Bãi Bông 2

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

270 CT PYB10 3 Pha - Cầu Vong

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

271 CT PYB100 KHNSH TBA Hưng Thịnh

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

272 CT PYB101 KHNSH TBA Nông Vụ

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

273 CT PYB102 KHNSH TBA Xóm Bìa

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

274 CT PYB103 KHNSH TBA An Phong

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

275 CT PYB104 KHNSH Hạ Vụ 2

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

276 CT PYB105 KHNSH TBA Bắc Sơn 2

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

277 CT PYB106 KHNSH TBA  Bãi Bông 4

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

278 CT PYB107 KHNSH TBA Yên Gia

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

279 CT PYB108 KHNSH TBA Ba Hàng 2

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

280 CT PYB109 KHNSH TBA Ba Hàng 3

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

281 CT PYB11 3 Pha Chợ Cũ

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

282 CT PYB110 KHNSH TBA Nam Tiến 1

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

283 CT PYB111 KHNSH TBA Nam Tiến 2

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

284 CT PYB112 KHNSH TBA Nam Tiến 3

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

285 CT PYB113 KHNSH TBA Nam Tiến 4

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

286 CT PYB114 KHNSH TBA TĐC Nam Tiến

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

287 CT PYB115 KHNSH TBA Yên Mễ

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

288 CT PYB117 KHNSH TBA Xóm 6 Phúc Tân

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

289 CT PYB118 KHNSH TBA Đại Tân 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

290 CT PYB119 KHNSH CQT Đồng Tiến 3

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

291 CT PYB120 KHNSH CQT Đồng Tiến 5

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

292 CT PYB121 KHNSH TBA Bãi Bông 5

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

293 CT PYB122 KHNSH  Bãi Bông 6

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

294 CT PYB123 KHNSH TBA Bãi Bông 3

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

295 CT PYB124 KHNSH CQT Đại Thịnh

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

296 CT PYB125 KHNSH CQT Z131 máy 750

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

297 CT PYB126 KHNSH TBA Kim Thái

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 
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Lịch ghi 
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Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

298 CT PYB127 KHNSH TBA Hoàng Sơn

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

299 CT PYB128 KHNSH CQT Nam Thái

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

300 CT PYB129 KHSH TBA Yên Ninh

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

301 CT PYB130 KHNSH CQT Cầu Vong

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

302 CT PYB131 KHNSH CQT Thanh Hoa B

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

303 CT PYB132 KHNSH TBA bắc sơn 3

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

304 CT PYB134 KHnSH Tái định cư Hồng Tiến

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

305 CT PYB135 KHNSH TBA CQT T79

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

306 CT PYB136 KHNSH TBA An Miên

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

307 CT PYB137 KHNSH TBA Thanh Hoa C

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

308 CT PYB138 KHNSH TBA Phong Niên

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

309 CT PYB139 KHNSH TBA Giã Thù

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

310 CT PYB140 KHNSH TBA Đông Sinh 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

311 CT PYB141 KHNH TBA CQT Đắc Sơn 2

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

312 CT PYB142 KHNSH TBA Xóm Hanh

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

313 CT PYB143 KHNSH TBA Trường Thịnh

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

314 CT PYB144 KHNSH KDC Hồng Phong

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

315 CT PYB145 KHNSH TBA An Bình

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

316 CT PYB146 KHNSH TBA Cầu Dài

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

317 CT PYB147 Khách hàng NSH CQT Vân Trai

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

318 CT PYB148 KHNSH TBA  Giã Trung 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

319 CT PYB149 KHNSH TBA Đồng Tiến 6

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

320 CT PYB150 KHNSH TBA Xóm 6+ xóm 7

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

321 CT PYB151 KH NSH TBA Ba xã

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

322 CT PYB152 KHNSH TBA Xóm Đài

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

323 CT PYB153 KHNSH TBA CQT Cẩm Na

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

324 CT PYB154 KHNSH TBA Hộ Sơn

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

325 CT PYB155 KHNSH TBA  Trung Quân 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

326 CT PYB156 KHSH - CQT Cống Thượng

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

327 CT PYB157 CQT ĐẠI KIM

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

328 CT PYB158 KHNSH TDP ĐẦU CẦU (DZ471)

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

329 CT PYB159 KHNSH TBA Huyện Đội

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

330 CT PYB16 KH Kinh tế Đắc Sơn1

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

331 CT PYB160 KHNSH TBA CQT Nam Tiến 2

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

332 CT PYB161 KHNSH TBA Xóm 5 Phúc Tân

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

333 CT PYB162 KHNSH TBA Xóm Diện

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

334 CT PYB163 KHNSH TBA TT Giáo dục TX

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

335 CT PYB164 KHNSH TBA CQT Suối Lạnh

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

336 CT PYB165 KHNSH TBA TĐC Xóm Sứ

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

337 CT PYB166 KHNSH TBA CQT Chợ Cũ 2

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

338 CT PYB167

KHNSH TBA Hương Đình 2 (Tân 

Hương)

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

339 CT PYB168 KHNSH TBA Hồng Vân (Tân Phú)

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

340 CT PYB169 KHNSH TBA An Thái Bình 2

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

341 CT PYB170

KHNSH TBA Hợp Thịnh (Trung 

thành)

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

342 CT PYB171 KHNSH TBA Xóm Bến 2

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

343 CT PYB174 KHNSH TBA Xóm 9 Phúc Tân

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

344 CT PYB175 KHNSH TBA Xóm Lò Nam Tiến

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

345 CT PYB176 KHNSH TBA Nguyễn Hậu

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

346 CT PYB177 KHNSH TBA Việt Cường

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

347 CT PYB178 KHNSH TBA CQT Chã

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

348 CT PYB179 KHNSH TBA Xóm 2 Phú Cốc

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

349 CT PYB180

KHNSH TBA Tân Thành 2 (tiên 

Phong)

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

350 CT PYB181 KHNSH TBA Cẩm Trà 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

351 CT PYB182 KHNSH TBA Đồng Xuân (TP)

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

352 CT PYB183 KHNSH TBA CQT Xóm 5 Phúc Tân

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

353 CT PYB184 KHNSH TBA Ấp Lươn 2

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

354 CT PYB185 KHNSH TBA THÙ LÂM 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

355 CT PYB186 KHNSH TBA XÓM GIỮA

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

356 CT PYB187 KHNSH TBA XUÂN HÀ 1

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

357 CT PYB188 KHNSH TBA An Thịnh (Thành Công)

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

358 CT PYB189 KHNSH Hạ Đạt 2 (Thành Công)

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

359 CT PYB190 KHNSH Đồng Lâm (Đồng Tiến)

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

360 CT PYB191 CẦU SƠN 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

361 CT PYB192 TBA TDP ĐẠI HƯNG

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

362 CT PYB194 TBA NSH TÂN LẬP - ĐẮC SƠN

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

363 CT PYB195 KHNSH Khu dân cư VIP

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

364 CT PYB196 KHNSH MẦN NON NA LANG

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

365 CT PYB198 KHNSH TBA Xóm Ruộng (DS)

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

366 CT PYB199 KHNSH TBA Nga Sơn (ĐS)

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

367 CT PYB200 KHNSH TBA Xóm Cây Xanh (ĐS)

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

368 CT PYB201 KHNSH TBA Xóm Dộc (Đông Cao)

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

369 CT PYB202 KHNSH TBA Trà Thị (Đông Cao)

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

370 CT PYB203 KHNSH TBA CQT An Thái

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

371 CT PYB204 KHNSH TBA Cống Thượng 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

372 CT PYB206 KHNSH TBA Xóm Hắng 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

373 CT PYB207 KHNSH TBA Xuân Hà 4

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

374 CT PYB208 KHNSH TBA Ao Cả (Tiên Phong)

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

375 CT PYB209 KHNSH TBA Yên Trung 2

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

376 CT PYB210 Xóm Đông

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

377 CT PYB211 Đèo Nhe 2

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

378 CT PYB212 Yên Gia 2

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

379 CT PYB213 Tân Hương 5

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

380 CT PYB214 TDP A1

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

381 CT PYB215 Bắc Sơn 5

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

382 CT PYB216 Đồng Mục 2

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

383 CT PYB217 Tân Long 3

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

384 CT PYB218 Hạ Đạt 3

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

385 CT PYB22 Khách hàng NSH TBA TDP Đại Cát

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

386 CT PYB220 Kết Hợp

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

387 CT PYB222 HKNSH TBA Vân Trai 1

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

388 CT PYB224 KHNSH TBA An Bình 1

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

389 CT PYB225 KHNSH TBA Vạn Phái 2

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

390 CT PYB226 KHNSH TBA Trung Quân

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

391 CT PYB227 KHNSH TBA CQT Liên Minh

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

392 CT PYB228 KHNSH TBA CQT Thượng Vụ

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

393 CT PYB229 KHNSH CQT TBA Vạn Phú

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

394 CT PYB23 Khách hàng NSH Ấp Lươn

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

395 CT PYB230 KHNSH TBA CQT An Thái Bình

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

396 CT PYB231 KHNSH TBA CQT Trường Thọ

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

397 CT PYB232

KHNSH TBA CQT 8A (CQT GÒ 

ĐỒN)

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

398 CT PYB233 KHNSH TBA CQT Cầu Đất

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

399 CT PYB234 KHNSH TBA Gò Đồn 2

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

400 CT PYB235 KHNSH TBA Trại Cang

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

401 CT PYB236 KHNSH TBA Bến Chảy 2

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

402 CT PYB237 KHNSH TBA Xóm Đấp 3

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

403 CT PYB238 KHNSH TBA Thu Lỗ 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

404 CT PYB239 KHNSH TBA Am Lâm

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

405 CT PYB24 Khách hàng NSH UBND Vạn Phái

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

406 CT PYB240 KHNSH TBA Xóm Chung

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

407 CT PYB241 KHNSH TBA Xóm Cò

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

408 CT PYB242 KHNSH TBA Thái Cao

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

409 CT PYB243 KHNSH TBA Đại Tân 3

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

410 CT PYB244 KHNSH TBA Tân Thịnh 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

411 CT PYB245 KHNSH TBA Suối Lạnh 2

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

412 CT PYB246 KHNSH TBA Xóm Ấm 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

413 CT PYB248 KHNSH TBA Tân Hoa

414 CT PYB249

KHNSH TBA Tân Thành 3 (Tiên 

Phong)

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

415 CT PYB25 Khách hàng NSH Vạn Kim

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

416 CT PYB250

KHNSH TBA TĐC Tập Trung xã Tân 

Phú

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

417 CT PYB251 KHNSH TBA Cầu Tiến 3

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

418 CT PYB252 KHNSH TBA Ấm Diện Thành 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

419 CT PYB253 KH NSH TBA TĐC Nam Thái 1

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

420 CT PYB254 KH NSH TBA TĐC Nam Thái 2

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

421 CT PYB255 KHNSH trạm Ba Hàng 4

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

422 CT PYB256 KHNSH trạm Ba Hàng 5

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

423 CT PYB257 KHNSH trạm Xóm Hắng 3

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

424 CT PYB258 KHNSH trạm Cống Thượng 3

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

425 CT PYB259 KHNSH trạm Nam Tiến 5

Phường Nam Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

426 CT PYB26 Khách hàng NSH Bến Chảy

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

427 CT PYB261 Đại Thịnh 2

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

428 CT PYB262 Bãi Bông 7

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

429 CT PYB263 Bãi Bông 8

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

430 CT PYB264 An Thái Bình 6

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

431 CT PYB265 KHNSH TBA Tân Hương 6

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

432 CT PYB266 KHNSH TBA Hương Đình 3

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

433 CT PYB267 KHNSH TBA Thanh Hoa 2

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

434 CT PYB268 KHNSH TBA Giữa Thịnh 2

Phường Ba Hàng - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

435 CT PYB269 KHNSH TBA Làng Đanh 2

xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

436 CT PYB27 Khách hàng NSH Đồng Mục

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

437 CT PYB270 KHNSH TBA Nông Vụ 3

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

438 CT PYB271 KHNSH TBA Hiệp Đồng 2

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

439 CT PYB272 KHNSH TBA Đồng Mục 3

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

440 CT PYB273 KHNSH TBA TĐC Đông Kết

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

441 CT PYB28 Khách hàng NSH Đèo Nhe

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

442 CT PYB29 Khách hàng NSH Làng Nguyễn

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

443 CT PYB30 Khách hàng NSH Gò Đồn

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

444 CT PYB31 Khách hàng NSH Suối Lạnh

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

445 CT PYB32 Khách hàng NSH Vạn Phú

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

446 CT PYB33 Khách hàng NSH TT Bắc Sơn

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

447 CT PYB34 Khách hàng NSH 8A

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

448 CT PYB35 Khách hàng NSH UB Phúc Tân 1

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

449 CT PYB36 Khách hàng NSH UB Phúc Tân 2

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

450 CT PYB37 Khách hàng NSH Phúc Tân 1

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

451 CT PYB38 Khách hàng NSH Cầu Đất

Xã Phúc Tân - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

452 CT PYB40 Thanh Hoa B

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

453 CT PYB41 Khách hàng NSH Cầu Gô

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

454 CT PYB43 Khách hàng NSH Hảo Sơn

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

455 CT PYB44 Khách hàng NSH Đại Tân

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

456 CT PYB45 Khách hàng NSH Trung Quân

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

457 CT PYB46 Khách hàng NSH Tân Hương 2

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

458 CT PYB47 Khách hàng NSH Tân Hương 1

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

459 CT PYB48 Khách hàng NSH Tân Hương 4

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

460 CT PYB49 Khách hàng NSH Bắc Sơn

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

461 CT PYB50 Khách hàng NSH T79

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

462 CT PYB51 Khách hàng NSH Cẩm Trà

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

463 CT PYB52 Khách hàng NSH Tân Thịnh

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

464 CT PYB53 Khách hàng NSH Xuân Vinh

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

465 CT PYB54 Khách hàng NSH Cầu Sơn

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

466 CT PYB55 Khách hàng NSH Chã

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

467 CT PYB56 Khách hàng NSH Cẩm Na

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

468 CT PYB57 Khách hàng NSH Nam Đô

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

469 CT PYB58 Khách hàng NSH Tảo Địch

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

470 CT PYB59 Khách hàng NSH Hương Đình

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

471 CT PYB60 Khách hàng NSH Phú Cốc

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

472 CT PYB61 Khách hàng NSH Vân Trai

Phường Tân Phú - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

473 CT PYB63 Khách hàng NSH Thanh Xuyên 5

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

474 CT PYB64 Khách hàng NSH TBA Đông Sinh

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

475 CT PYB65 Khách hàng NSH Thượng Vụ

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

476 CT PYB66 KHNSH TBA Tân Long 2

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

477 CT PYB67 KH ngoài sinh hoạt Tân Huong B

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

478 CT PYB68 KH NSH Xóm Đình - Nam Đô

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

479 CT PYB69 KHNSH TBA Xóm Đấp

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

480 CT PYB70 KH NSH Thanh Hoa

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

481 CT PYB71 NSH TBA Cống Vỡ

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

482 CT PYB72 NSH TBA Giã Trung

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

483 CT PYB73 Ngoài SH Xóm Đông Chiều

Phường Thuận Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

484 CT PYB76 KHNSH TBA Xóm Chùa ĐS 2

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

485 CT PYB77 KHNSH TBA Làng Đanh

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

486 CT PYB78 KHNSH TBA Hạ Đạt

Xã Thành Công - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

487 CT PYB79 NSH Đèo Nứa

Xã Phúc Thuận - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

488 CT PYB81 KHNSH TBA Thành Lập

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

489 CT PYB82 KHNSH TBA Đại Xuân

Phường Bãi Bông - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

490 CT PYB83 KHNSH TBA Cầu Tiến

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

491 CT PYB84 KHNSH TBA Tân Thành Đông Cao

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

492 CT PYB85 KHNSH TBA Thu Lỗ

Phường Trung Thành - TP Phổ Yên - Tỉnh 

Thái Nguyên

493 CT PYB86 KHNSH TBA Tân Thành Tiên Phong

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

494 CT PYB87 KHNSH TBA Yên Trung Tiên Phong

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

495 CT PYB88 KHNSH TBA Xóm Me

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

496 CT PYB89 KHNSH TBA Con Rùa

Phường Đông Cao - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

497 CT PYB91 KHNSH TBA Liên Minh

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

498 CT PYB92 KHNSH TBA Xóm Hạ BS

Phường Bắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

499 CT PYB93 KHNSH TBA Cơ Phi 2

Xã Vạn Phái - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

500 CT PYB94 KHNSH TBA Hiệp Đồng

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

501 CT PYB95 KHNSH TDC An Bình

Phường Đồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

502 CT PYB96 KHNSH TBA Ao Đình Tân Hương

Phường Tân Hương - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

503 CT PYB97 KHNSH TBA Thù Lâm

Phường Tiên Phong - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

504 CT PYB98 KHNSH TBA Xóm Ấm

Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

505 CT PYB99 KHNSH TBA Xóm Tuần

Phường Đắc Sơn - TP Phổ Yên - Tỉnh Thái 

Nguyên

506
CT PYC02

Trạm bơm nước Thậm thình xã Vạn Phái-Phổ Yên

507
CT PYC02

Ban quản lý dự án 9 - Tổng Cục Công 

Nghiệp Quốc Phòng

TDP Hắng, Phường Hồng Tiến, thành phố 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

508
CT PYC02

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU CẦU ĐA 

PHÚC

Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

509
CT PYC02

Công ty cổ phần kết cấu thép và xây 

dựng Tân Khánh

Tổ dân phố  Đài 1, phường Đắc Sơn, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

510
CT PYC02-1

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên thị xã Phổ Yên

TDP Thanh Quang - Phường Đồng Tiến- 

Thành phố Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên

511
CT PYC02-1

Huyện Đội Phổ Yên                       Xã Đắc Sơn_Phổ Yên

512
CT PYC02-1

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, tthành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

513
CT PYC02-1

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

514
CT PYC02-1

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

515
CT PYC02-1

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

516
CT PYC02-1

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

517
CT PYC02-1

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

518
CT PYC02-1

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

519
CT PYC02-1

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

520
CT PYC02-2

Hợp tác xã may công nghiệp Tân Bình 

Minh

TDP Thanh Xuyên 4, phường Trung Thành, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt 

Nam

521
CT PYC02-2

Bệnh viện quân y 91

Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

522
CT PYC02-2

Kho K602 - Tổng Cục Công Nghiệp 

Quốc Phòng

Phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

523
CT PYC03

Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên

Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

524
CT PYC03

Trạm dịch vụ quản lý công trình cấp 

nước sinh hoạt nông thôn 

Xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

525
CT PYC03

Công ty TNHH một thành viên khai 

thác thủy lợi Thái Nguyên

Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

526
CT PYC03

Công ty TNHH một thành viên khai 

thác thủy lợi Thái Nguyên

Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

527
CT PYC03

Công ty TNHH một thành viên khai 

thác thủy lợi Thái Nguyên

Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

528
CT PYC03

Công ty CP Đầu tư phát triển thương 

mại Anh Phương

Tổ dân phố Lai 2, phường Thuận Thành, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt 

Nam

529
CT PYC03

Công ty TNHH SX & TM Quốc Việt

TDP Phú Thịnh, Phường Thuận Thành, 

Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt 

Nam

530
CT PYC03

Công ty cổ phần đầu tư phát triển 

thương mại Anh Phương

Tổ dân phố Lai 2, phường Thuận Thành, 

thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt 

Nam

531
CT PYC03

Công ty TNHH thương mại và sản xuất 

Tấn Nhật

Xã Thuận Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

532
CT PYC03-1

Hợp tác xã Dịch vụ điện Thuận Thành

Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

533
CT PYC03-1

Hợp tác xã Dịch vụ điện Trung Thành

Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên 

534
CT PYC03-1

Ban quản lý môi trường và đô thị thành 

phố Phổ Yên

Phường Thuận Thành - thành phố Phổ Yên - 

tỉnh Thái Nguyên

535
CT PYC03-1

Đào Thị Chiên

Xóm Kim Tỉnh, Xã Trung Thành, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

536
CT PYC03-1

Đào Thị Chiên

Xóm Kim Tỉnh, Xã Trung Thành, TP. Phổ 

Yên

537
CT PYC03-2

Trường CĐ Công nghệ & Kinh tế CN

Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

538
CT PYC04

Công ty cổ phần cơ khí xuất khẩu 

Đồng Tâm

Phường Tân Hương, thành Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam

539
10;20;CT PYC05

Công ty Cổ phần Giấy Trường Xuân

TDP Bông Hồng, Phường Bãi Bông, TP Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

540
10;20;CT PYC05

Công Ty cổ phần cơ khí Phổ Yên

Phường Bãi Bông, TP Phổ Yên, Tỉnh Thái 

Nguyên

541
10;20;CT PYC05

Công Ty cổ phần cơ khí Phổ Yên

Phường Bãi Bông, TP Phổ Yên, Tỉnh Thái 

Nguyên

542
10;20;CT PYC05

CÔNG TY CỔ PHẦN  MORINAGA 

NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM

Khu công nghiệp Nam Phổ Yên, phường 

Thuận Thành, thành phố Phổ Yên 

543
10;20;CT PYC05

Công ty cổ phần PRIME Phổ Yên

TDP Thượng, phường Thuận Thành, thành 

phố Phổ Yên 

544
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH thương mại Gia Phong

Tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành, 

thành phố Phổ Yên 

545
10;20;CT PYC05

Công ty cổ phần nhựa Châu Âu Xanh

Đoàn Kết, phường Thuận Thành, TP Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

546
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH MANI Hà Nội

Tổ dân phố Vàng, phường Tân Hương, thành 

phố Phổ Yên 

547
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH thương mại Phú An 

Thịnh

Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông , 

thành phố Phổ Yên 

548
10;20;CT PYC05

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Hạnh 

MARPHAVET

TDP Thanh Tân, phường Trung Thành, thành 

phố Phổ Yên 

549
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH một thành viên nhiệt 

luyện Việt Hoàng

Tổ dân phố Bông Hồng phường Bãi Bông, 

Thành Phố Phổ Yên 

550
10;20;CT PYC05

Công ty cổ phần môi trường Việt Xuân 

Mới

Xóm 2, Xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

551
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH EASTMARK 

PLYWOOD

Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

552
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH Wits Vina

Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Hồng 

Tiến, Thành phố Phổ Yên 

553
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH Thương mại Gia Phong

Tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành, 

thành phố Phổ Yên 

554
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH nhựa Minh Hằng

KCN Trung Thành, xã Trung Thành, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

555
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH Một thành viên Cơ 

điện và Vật liệu nổ 31 

Tổ dân phố Đại Cát, Phường Bãi Bông, thành 

phố Phổ Yên 

556
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH Sunny Opotech Việt 

Nam

khu công nghiệp Yên Bình, phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên

557
10;20;CT PYC05

Công ty cổ phần Plato Viet Nam

Tổ dân phố Bông Hồng, phường Bãi Bông, 

thành phố Phổ Yên

558
10;20;CT PYC05

Công ty cổ phần sản xuất nhựa Việt 

Đức

Tổ Công Thương, phường Thuận Thành, 

thành phố Phổ Yên

559
10;20;CT PYC05

Công ty TNHH KHVATEC Thái 

Nguyên

Lô CN7, khu công nghiệp Yên Bình, phường 

Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên

560
10;20;CT PYC05B

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hansol 

Electronics Việt Nam

Khu công nghiệp Yên Bình 1, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

561
10;20;CT PYC05B

Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam Thái Nguyên(SEVT)

Khu công nghiệp Yên Bình , Thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên 

562
10;20;CT PYC05B

Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam 

Khu công nghiệp Yên Bình, Thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên  

563
10;20;CT PYC05B

Công ty TNHH Samsung Electro-

Mechanics Việt Nam

Khu Công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ 

Yên,Tỉnh Thái Nguyên

564
10;20;CT PYC05B

CÔNG TY TNHH SAMSUNG 

ELECTRONICS VIỆT NAM THÁI 

NGUYÊN (COMPONENT 4)

Khu công nghiêp Yên Bình, thành phố Phổ 

Yên,tỉnh Thái Nguyên 

565
10;20;CT PYC05B Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam Thái Nguyên

Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên

566
10;20;CT PYC05B

Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam Thái Nguyên

Khu công nghiệp Yên Bình, phường Đồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên

567
10;20;CT PYC05B-1

Công ty TNHH Samsung Electro-

Mechanics Việt Nam

Khu Công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ 

Yên,Tỉnh Thái Nguyên  

568
10;20;CT PYC05BCT

Công ty Cổ phần Điện lực Miền Bắc

Khu Công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng 

Tiến, Thành phố Phổ Yên

569
CT PYC05C

Công ty TNHH Sam Sung 

ELECTRONICS Việt Nam, TN 

Khu công nghiệp Yên Bình, Thành phố Phổ 

Yên,Tỉnh Thái Nguyên

570
CT PYC05D

Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam Thái Nguyên

Khu công nghiệp Yên Bình, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

571 CT PYC06 Ngô Thượng Hào Cột XT Xóm 3, TT Bắc Sơn

572 CT PYC06 Nguyễn Quốc Hoành TDP Sơn Trung - Phường Bắc Sơn

573 CT PYC06 Nguyễn Thái Long Cột XT Xóm 3, TT Bắc Sơn

574
CT PYC06

Hợp tác xã dịch vụ điện Phúc Thuận

Xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

575
CT PYC06

HTX  kinh doanh dịch vụ công - nông 

nghiệp NT Minh Đức

Xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

576
CT PYC06

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TẤN ĐỨC

TDP Thanh Trung , Phường Đồng Tiến, 

Thành Phố Phổ Yên

577 CT PYC06-1 Ngô Văn Ban TDP 3 - Phường Bắc Sơn

578
CT PYC06-1

VIETTEL THÁI NGUYÊN - CHI 

NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG 

NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Đôi A1, Xã Phúc Thuận, Thành Phố Phổ Yên, 

Tỉnh Thái Nguyên

579
20;CT PYC07

Công ty CP Đầu tư phát triển và XNK 

gia cầm Xã Trung Thành

580
20;CT PYC07

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí 

Thái Nguyên

Tổ dân phố Thành Lập, phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên

581
20;CT PYC07

Chi nhánh Siêu thị TN - Công ty 

TNHH Đầu tư và dịch vụ Lan Chi

Xóm Thành Lập, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

582
20;CT PYC07

Công ty cổ phần cơ khí xuất khẩu 

Đồng Tâm

Số 171, đường Hoàng Quốc Việt, phường Tân 

Hương, thành phố Phổ Yên

583
20;CT PYC07

Bệnh viện quân y 91

Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

584
20;CT PYC07

Công ty cổ phần Hải Đăng

Phường Tân Phú, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

585
20;CT PYC07

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy 

Phương

Xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

586
20;CT PYC07

Hộ kinh doanh Trần Văn Hoa

Xóm Tân Lập, Xã Minh Đức, thành phố Phổ 

Yên, Tỉnh Thái Nguyên

587
20;CT PYC07

Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và 

xuất nhập khẩu Tân Thịnh

Số 171 đường Hoàng Quốc Việt, phường Tân 

Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam

588
20;CT PYC07

Công ty TNHH kinh doanh thương mại 

và dịch vụ Vinfast

Phường Thuận Thành, Thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

589
20;CT PYC07

Bệnh viện đa khoa Yên Bình Thái 

Nguyên

TDP Chùa, phường Nam Tiến, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

590
20;CT PYC07

CÔNG TY TNHH GB AGRITEK 

VIỆT NAM

Cụm công nghiệp số 3, Cụm cảng Đa Phúc, 

thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

591
20;CT PYC07

Công ty TNHH sản xuất  ván ép Thành 

Phú

Xóm Tân Lập, xã Minh Đức, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

592
20;CT PYC07

Công ty TNHH Thảo Anh Plywood

Cụm công nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, 

phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên

593
20;CT PYC07

Nguyễn Thị Thu

Cụm công nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, xã 

Thuận Thành, thị xã Phổ Yên

594
20;CT PYC07

Công ty cổ phần gỗ Phú Quý Việt Nam

Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

595
20;CT PYC07

Công ty TNHH sản xuất và xuất khẩu 

gỗ dán Anh Phương Việt Nam

Cụm công nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, 

phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên

596
20;CT PYC07

Công ty cổ phần Trung Tín đầu tư & 

phát triển tại Thái Nguyên

Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

597
20;CT PYC07

Công ty TNHH Bigsun Global Việt 

Nam

Xã Minh Đức, Thành Phố Phổ Yên, Tỉnh 

Thái Nguyên

598
20;CT PYC07

Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất 

Vật liệu Cầu Đa Phúc

Khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

599
20;CT PYC07

Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất 

Vật liệu Cầu Đa Phúc

Khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

600
20;CT PYC07

Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất 

Vật liệu Cầu Đa Phúc

Khu dân cư Yên Thứ, phường Ba Hàng, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

601
20;CT PYC07

Hộ kinh doanh Lê Thanh Giang

TDP 3, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Na

602
20;CT PYC07-1

Sư đoàn 312                             

Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

603
CT PYC08

Hợp tác xã dịch vụ điện Đồng Tiến

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

604
CT PYC08

Hợp tác xã dịch vụ điện Tân Hòa

Xã Vạn Phái, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

605
CT PYC08

Công ty cổ phần dịch vụ điện Yên Bình

Khu đô thị Yên Bình, phường Đồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên

606
CT PYC10

Công ty TNHH sản xuất TM Anh Dũng

Phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

607
CT PYC10

Hộ kinh doanh Trần Đình Hoán

Xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận, Thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

608
CT PYC10

Công ty TNHH Đầu tư phát triển LCT 

Việt Nam

Xuân Vinh,Trung Thành, Phổ Yên, Thái 

Nguyên

609
CT PYC10

CÔNG TY TNHH THẮNG LÁ

Tổ dân phố Phú Thịnh, phường Thuận Thành, 

Thành phố Phổ Yên

610
CT PYC10

Công ty TNHH SAMSUNG E&A Việt 

Nam

Phường Đồng Tiên, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

611
CT PYC10

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển 

VN - Chi nhánh nam TN

Số 120, đường Trường Chinh, phường Ba 

Hàng, thành phố Phổ Yên

612
CT PYC10

Trường trung cấp dân tộc nội trú tỉnh 

Thái Nguyên

Phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

613 CT PYC10 Hộ Kinh doanh Ngô Thị Ngân TDP Phú Thịnh - phường Thuận Thành

614
CT PYC10

Công ty cổ phần đầu tư khai thác 

khoáng sản An Phú

Phường Đắc Sơn - Thành Phố Phổ Yên - T. 

Thái Nguyên

615
CT PYC10

Công Ty CP Việt – Pháp sx  Thức Ăn 

Gia Súc Proconco Hải Phòng

Khu công nghiệp Trung Thành,phường Trung 

Thành, thành phố Phổ Yên

616
CT PYC10

Công ty TNHH SAMSUNG E&A Việt 

Nam

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

617
CT PYC10

Công ty TNHH Phú Thịnh CO2

Tổ dân phố Phú Thịnh - phường Thuận Thành 

- Thành phố Phổ Yên 

618
CT PYC10

Công ty TNHH Kiến Đạt

Khu Công nghiệp Trung Thành, phường 

Trung Thành, thành phố Phổ Yên

619
CT PYC10

Công ty cổ phần sản xuất thương mại 

vận tải Hưng Nguyên

Tổ dân phố Đông Đoài, phường Tiên Phong, 

thành phố Phổ Yên

620
CT PYC10

Dương Văn Tiến 

TDP Nam, phường Tân Hương, Thành phố 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

621
CT PYC10

Công ty TNHH Khách sạn Grace

Tổ dân phố Trại, phường Nam Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

622
CT PYC10

Công ty cổ phần môi trường Thái 

Nguyên

Xóm Cầu Giao Xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

623
CT PYC10

Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp 

Minh Đức

Xóm Tân Lập, xã Minh Đức,Thành Phố Phổ 

Yên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

624
CT PYC10

Công ty cổ phần công nghiệp và phát 

triển rừng

TDP Thu Lỗ, phường Trung Thành, Thành 

phố Phổ Yên

625
CT PYC10

Công ty TNHH GREENLIFE 

AGRICULTURE(Thái Nguyên)

Xóm Tân Lập, xã Minh Đức, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

626 CT PYC10 Đặng Đức Khang Xóm Cầu GIao 9A - Xã Minh Đức

627
CT PYC10

Công ty cổ phần đầu tư xây lắp thương 

mại Hoàng Gia 4T

Nhà máy gạch Hoàng Gia Đông Cao, phường 

Đông Cao, Thành Phố Phổ Yên

628
CT PYC10

Công ty cổ phần bất động sản Hải 

Long Land

Tổ dân phố Đông Sinh, phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên

629
CT PYC10

Công ty cổ phần bất động sản Hải 

Long Land

Tổ dân phố Đông Sinh, phường Hồng Tiến, 

thành phố Phổ Yên

630
CT PYC10

Hộ kinh doanh Trịnh Nhật Thành

TDP Xuân Vinh, phường Trung Thành, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

631
CT PYC10

Công ty TNHH thương mại Vân Huyền 

Plywood

Cụm công nghiệp Trung Thành, phường 

Trung Thành, thành phố Phổ Yên

632
CT PYC10

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hưng 

Minh Green Wood

Đội 8, thị trấn Quân Chu, Huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên

633
CT PYC10

CÔNG TY TNHH LONGBO

Xóm Kim Tỉnh,Xã Trung Thành, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

634
CT PYC10

Công ty TNHH đầu tư phát triển LCT 

Việt Nam

Xóm Xuân Vinh, Xã Trung Thành, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

635
CT PYC10

Công ty TNHH thương mại & vận tải 

Đức Mạnh

Tổ dân phố Núi 2, phường Nam Tiến, thành 

phố Phổ Yên

636
CT PYC10

Nguyễn Văn Hạ

Xã Đồng Muốn, Xã Phúc Thuận, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyen

637
CT PYC10

Hợp tác xã khai thác và sản xuất vật 

liệu xây dựng Quyết Thắng

Phường Bắc Sơn, TP Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

638
CT PYC10

Công ty cổ phần Hala Việt Nam

Lô CN03, Cụm công nghiệp số 3, Phường 

Thuận Thành, Thành phố Phổ yên

639
CT PYC10

Công ty TNHH sản xuất Bê tông TT

Tổ dân phố Sơn Trung, phường Bắc Sơn, 

thành phố Phổ Yên

640
CT PYC10

Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Tuấn

Xóm Hồ 2, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

641
CT PYC10

Công ty cổ phần công nghiệp và phát 

triển rừng

Tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành, 

thành phố Phổ Yên

642
CT PYC10

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

319.2

Xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

643
CT PYC10

C.ty quản lý tài sản Viettel - CN tập 

đoàn CN - Viễn thông Quân Đội

Xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam

644
CT PYC10

Công ty TNHH Wood Panel Thăng 

Long

Tổ dân phố Cẩm Trà, phường Trung Thành, 

thành phố Phổ Yên

645
CT PYC10

Công ty TNHH đầu tư và phát triển 

Xuân Thanh

Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thành phố 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

646
CT PYC10

Hộ kinh doanh Lê Xuân Tráng

TDP 3, Phường Bắc Sơn, Thành Phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

647
CT PYC10

Ban CHQS Thành Phố Phổ Yên

Tổ Dân Phố Yên Ninh, Phường Ba Hàng, TP. 

Phổ Yên, T. Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

648
CT PYC10

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

HOÀNG CHUNG THÀNH

Phường Trung Thành - Thành Phố Phổ Yên - 

Tỉnh Thái Nguyên

649
CT PYC10

Nguyễn Thị Thư

TDP Kim Tỉnh, Phường Trung Thành, TP. 

Phổ Yên

650
10;20;CT PYC11

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 

thép Đại Việt

Cụm Công Nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, 

phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên

651
10;20;CT PYC11

Công ty Cổ phần đầu tư thương mại 

thép Đại Việt

Cụm Công Nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, 

phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên

652
10;20;CT PYC11

CÔNG TY TNHH DBG 

TECHNOLOGY(VIỆT NAM)

 Khu công nghiệp Yên Bình, phường Hồng 

Tiến, thành phố Phổ Yên

653
10;20;CT PYC11

Công ty TNHH khí CN Messer Hải 

Phòng -CN Yên Bình 

Lô CN 2, Khu công nghiệp Yên Bình, phường 

Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên

654
10;20;CT PYC12

Công ty TNHH phát triển năng lượng 

Trina Solar

Lô CN-14, khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên

655
10;20;CT PYC12

Công ty TNHH phát triển năng lượng 

Trina Solar

Lô CN-14, khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên

656
10;20;CT PYC12

CÔNG TY TNHH TRINA SOLAR 

WAFER (VIET NAM)

Lô CN15-2 Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên

657
CT PYC17

Công ty TNHH kinh doanh thương mại 

và dịch vụ Vinfast

Phường Hồng Tiến, TP Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

658
CT PYC17

Kho K602 Tổng Cục Công Nghiệp 

Quốc Phòng

Xã Phúc Thuận, Thành Phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

659
CT PYC17

Công ty TNHH xây dựng Mai Linh

Xóm Đồn, xã Vạn Phái, Thành Phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

660
CT PYC17

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Kiệm

Xóm Ba Quanh, xã Minh Đức, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

661
CT PYC17

Hộ kinh doanh Trịnh Xuân Tuấn

Xóm Đèo Nứa, xã Phúc Thuận, Xóm Đèo 

Nứa, xã Phúc Thuận, Thành Phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

662
CT PYC17

Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Minh 

Thành

Thị Trấn Quân Chu, Huyện Đại Tử, tỉnh Thái 

Nguyên

663
CT PYC17

Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam - 

Chi nhánh TP Phổ Yên Nam TN

Số 85, đường Trường Chinh, phường Ba 

Hàng, thành phố Phổ Yên

664
CT PYC17

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VN

Phường Nam Tiến, Thành Phố Phổ Yên, Tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

665
CT PYC17

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

CHÍNH XÁC TLC VIỆT NAM

Phường Hồng Tiến, Thành Phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

666
CT PYC17

Công ty TNHH thương mại Gia Quang

Tổ dân phố Đại Tân, phường Tiên Phong, 

thành phố Phổ Yên

667
CT PYC17

CÔNG TY TNHH TECHNIK VINA

TDP Hắng - Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên 

- Thái Nguyên

668
CT PYC17

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 

CHÍNH XÁC TLC VIỆT NAM

TDP Hắng - Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên 

- Thái Nguyên

669
CT PYC17

CÔNG TY TNHH PROTECH CNC 

VINA

TDP Hắng - Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên 

- Thái Nguyên

670
CT PYC17

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH 

XÁC HPT VIỆT NAM

TDP Hắng - Phường Hồng Tiến - TP Phổ Yên 

- Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

671
CT PYC17

Công ty cổ phần công nghiệp điện 

Triệu Đạt

TDP Đài, phường Đắc Sơn, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

672 CT PYC17 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tấn Đức Khu đô thị Z131, phường Đồng Tiến

673
CT PYC17

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh 

Thái Nguyên

Phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

674
CT PYC17

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Chung

Xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt na

675
CT PYC17

Công ty cổ phần phát triển trạm sạc 

toàn cầu V - Green TBA Xạc xe điện Thái Duy Hiên

676
CT PYC17

Công ty cổ phần  xây dựng Central

Khu đô thị Nam Thái, phường Ba Hàng và 

phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên

677
CT PYC17

Hộ kinh doanh Trần Hải Lai

Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thành phố 

Phổ Yên

678
CT PYC17

Công ty cổ phần Fecon Phổ Yên

KĐT Nam Thái, phường Ba Hàng và phường 

Nam Tiến, TP Phổ Yên

679 CT PYC17 Lê Thị Huệ SN 173, TDP 5, Ba Hàng, Phổ Yên

680

CT PYC17
Công ty CN hóa chất mỏ TN - CN 

Tổng Công ty CN hóa chất mỏ - 

Vinacomin

Tổ dân phố Duyên Bắc, phường Tân Hương, 

thành phố phổ Yên

681
CT PYC17

BQL  MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ 

THÀNH PHỐ PHỔ YÊN

Phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

682
CT PYC17

Chi cục thuế khu vực Phổ Yên - Phú 

Bình

tổ dân phố Đình, phường Nam Tiến, thành 

phố Phổ Yên

683 CT PYC17 Hộ Kinh doanh Lê Thanh Tùng Xóm 9, Phúc Tân, thành phố Phổ Yên

684
CT PYC17

Công ty TNHH GreenTree Hùng Phát

 Cảng Đa Phúc, phường Thuận Thành, thành 

phố Phổ Yên

685
CT PYC17

Công ty cổ phần xây dựng sản xuất 

kinh doanh Bê tông Chèm MLS

Tổ dân phố Phú Thịnh, phường Thuận Thành, 

thành phố Phổ Yên

686
10;20;CT PYC19

Công ty TNHH G.S Tech Global

Lô CN16-1, Khu công nghiệp Yên Bình, 

phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên

687
CT PYCN012

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 

Đồng Tiến

Tổ dân phố Quán Vã, phường Ba Hàng, thành 

phố  Phổ Yên

688
CT PYCN012

Trung tâm Y tế thành phố Phổ Yên

Tổ dân phố Đồng Nâm, phường Ba Hàng, 

thành phố Phổ Yên

689
CT PYCN012

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và 

XDCT Bắc Nam

Phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

690
CT PYCN012

Ban quản lý môi trường và đô thị 

tthành phố Phổ Yên

Phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

691
CT PYCN012

Phòng quản lý đô thị Thành Phố Sông 

Công

Phường Hồng Tiến, Thành Phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

692
CT PYCN012

Nguyễn Mậu Lợi

TDP An Bình, Phường Đồng Tiến, TX Phổ 

Yên , Thái Nguyên

693
CT PYCN012

Chu Duy Thuận 

Khu dịch vụ hỗn hợp,Phường Đồng Tiến, TP 

Phổ Yên, Thái Nguyên

694
CT PYCN012

Công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Tấn Đức

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

695
CT PYCN012

Công an thành phố Phổ Yên

Phường Đồng Tiến, thành Phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

696
CT PYCN012

Công ty cổ phần sản xuất và XNK An 

Hải Phát

Cụm công nghiệp số 3, Cảng Đa Phúc, 

phường Thuận Thành, thành phố Phổ Yên

697
CT PYCN012

Ban quản lý môi trường và đô thị thành 

phố Phổ Yên

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

698
CT PYCN012

Công ty cổ phần liên doanh Nova 

Pharma

KCN  Nam Phổ Yên(KCN Trung Thành), 

phường Trung Thành,TP Phổ Yên

699
CT PYCN012

Công An Tỉnh TN - Đội Cảnh Sát 

PCCC và CNCH khu CN Yên Bình

Số 17 đường cách mạng tháng 8, thành phố 

Thái Nguyên

700
CT PYCN012

Công ty cổ phần kết cấu Chu Anh

KCN Trung Thành, xã Trung Thành, thị xã 

Phổ Yên

701
CT PYCN012

Công ty cổ phần may Bảo lâm

Tổ dân phố Trung Quân, phường Tiên Phong, 

thành phố Phổ Yên 

702
CT PYCN012

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng 

thành phố Phổ Yên

Phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

703
CT PYCN012

Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Đoàn Thế Vỹ

Tổ dân phố Trung Tâm, phường Bãi Bông, thị 

xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

704
CT PYCN012

Công ty TNHH sản xuất dịch vụ 

thương mại Nguyệt Thắng

Xóm Rùa, xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

705
CT PYCN012

Hộ kinh doanh Nguyễn Quý Khanh

TDP Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

706 CT PYCN013 Hà Văn Tú Trung Quân - Tiên Phong

707
CT PYCN013

Chi cục Dự trữ nhà nước Phổ Yên

Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

708 CT PYCN013 Hà Thị Dung Trung Quân, Tiên Phong

709
CT PYCN013

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Thái 

Nguyên

Tổ dân phố Chùa 1, phường Thuận Thành, 

thành phố Phổ Yên

710
CT PYCN013

Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu 

đường sắt Bắc Giang

TDP 6, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

711
CT PYCN013

Công ty cổ phần nước sạch Yên Bình

Phường Đồng Tiến - thành phố Phổ Yên - tỉnh 

Thái Nguyên

712
CT PYCN013

Bệnh viện Quân Y 91

Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

713
CT PYCN013

Công ty TNHH sản xuất thương mại và 

dịch vụ Nam Tiến Phong

TDP Hoàng Thanh - phường Đồng Tiến - 

thành phố Phổ Yên  

714
CT PYCN013

Hộ kinh doanh Trần Ngọc Bích

TDP Vinh Xương, Phường Đồng Tiến, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

715
CT PYCN013

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chí

Xóm Cẩm Trà, Xã Trung Thành, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

716
CT PYCN014

Cty TNHH Ngôi Sao Hy Vọng

Tổ dân phố Đầu Cầu, Phường Ba Hàng, thành 

Phố Phổ Yên 

717 CT PYCN014 Kho bạc Nhà nước Phổ yên Phổ Yên - Thái Nguyên

718
CT PYCN014

Chi nhánh vật tư Thái Nguyên Công ty 

cổ phần vật tư và Thiết bị toàn bộ

Đường Hoàng Quốc Việt, phường Tân 

Hương, thành phố Phổ Yên 

719 CT PYCN014 Lê Văn Khánh Minh Đức - Phổ Yên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

720
CT PYCN014

Trường THPT Lê Hồng Phong

Tiểu Khu 1, TT Ba Hàng, Phổ Yên, Thái 

Nguyên

721
CT PYCN014

Ban quản lý môi trường và đô thị thành 

phố Phổ Yên

Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

722
CT PYCN014

Công ty TNHH VACO Hoàng Vân

Xóm Tân Ấp 1 - Xã Phúc Thuận - TP Phổ yên 

- Tỉnh Thái Nguyên

723
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Trần Văn Cương

Xóm 7 - xã Phúc Thuận - thị xã Phổ Yên - 

tỉnh Thái Nguyên

724
CT PYCN014

Công ty cổ phần nước sạch Thái 

Nguyên

Xóm Thành Lập, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

725
CT PYCN014

Công ty TNHH Thương Mại Dung 

Quang

Phường thuận thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

726 CT PYCN014 Hộ kinh doanh Đồng Quảng Quế xã Phúc thuận -Huyện Phổ Yên

727
CT PYCN014

Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất 

vật liệu cầu Đa Phúc

Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

728
CT PYCN014

Công ty TNHH xây dựng Đại Dương

Xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

729
CT PYCN014

Ban quản lý môi trường và đô thị thành 

phố Phổ Yên

Phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên, Việt Nam

730
CT PYCN014

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN XUÂN THANH

Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thành phố 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

731
CT PYCN014

Lê Đức Hậu 

Xóm 8, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

732
CT PYCN014

Công ty TNHH thương mại TGHP Việt 

Nam

TDP Trại, phường Nam Tiến, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nma

733
CT PYCN014

Công ty TNHH Thương Mại Dung 

Quang

Phường thuận thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

734
CT PYCN014

Công ty TNHH đầu tư và sản xuất 

thương mại Phúc Xuân

TDP Sơn Trung,Phường Bắc Sơn, thành phố 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

735
CT PYCN014

CÔNG TY TNHH THÀNH KHÔI 

THÁI NGUYÊN

Xóm 8, TT Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh 

Thái Nguyên

736
CT PYCN014

Công ty cổ phần sản xuất vật liệu và 

xây dựng Đại Sơn

Thôn Nga Sơn, Xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

737
CT PYCN014

Công ty TNHH cơ khí 68 Thái Nguyên

TDP Thành Lập, phường Hồng Tiến, thành 

phố Phổ Yên

738
CT PYCN014

Công ty TNHH thương mại Phú Tâm 

An

TDP Thành lập - phường Hồng Tiến - thành 

phố Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên

739 CT PYCN014 Công ty TNHH xây dựng Đại Dương Xóm 10 - Phúc Tân

740
CT PYCN014

Công ty TNHH tập đoàn Nguyễn Quốc

Xóm 10, Xã Phúc Tân, thành phố Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

741
CT PYCN014

Công ty TNHH Hằng Ngọc Tú

Xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận, TP Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

742
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Đỗ Thị Thúy Hằng

Xã Phúc Thuận, TP Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

743
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Trần Văn Khách

Xóm Cua 2, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên



Số 

TT

Lịch ghi 

chỉ số
Mã sổ GCS Tên TBA Địa điểm sử dụng điện 

744
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Quan Thị Ba

TDP Sơn Trung, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

745 CT PYCN014 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hường Xóm Đèo Nứa - Xã Phúc Thuận

746
CT PYCN014

Công ty TNHH cơ khí Chính Khoa

Xóm Trại, Xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

747
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quang

Xóm Đèo Nứa, Xã Phúc Thuận, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

748
CT PYCN014

Công ty TNHH xây dựng Đại Dương

Xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

749
CT PYCN014

Hộ Kinh doanh Đỗ Công Nhân

Tổ dân phố Làng Luông, phường Bắc Sơn, thị 

xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

750
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Phạm Văn Vượng

Xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

751 CT PYCN014 Hộ kinh doanh Trần Văn Tuyến Xóm Đèo Nứa - Xã Phúc Thuận

752 CT PYCN014 Hộ kinh doanh Lê Quang Đức Xóm Đèo Nứa - Xã Phúc Thuận

753
CT PYCN014

Hộ Kinh doanh Trần Văn Bình

Xóm Cầu Giao, Minh Đức, Phổ Yên, Thái 

Nguyên Xã Minh Đức

754
CT PYCN014

Công ty cổ phần ABS Japan

Xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

755
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hòa

Xóm Tân Lập, xã Minh Đức, thành phố Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

756
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Lê Văn Thắng

Xóm Nông Trường, xã Phúc Thuận, thị xã 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

757
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Trịnh Thị Hoa

Xóm 8, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

758
CT PYCN014

Công ty cổ phần ô tô Hyundai Thái 

Nguyên

Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam

759
CT PYCN014

Vi Văn Tú

Xóm 8, xã Phúc Tân, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

760
CT PYCN014

Công ty TNHH thương mại và xăng 

dầu Đức Thành

Số 171, đường Hoàng Quốc Việt, Phường 

Tân Hương, thành phố Phổ Yên

761
CT PYCN014

Hộ kinh doanh Trịnh Đình Huy

Xóm Cẩm Trà, Xã Trung Thành, thị xã Phổ 

Yên, tỉnh Thái Nguyên

762
CT PYCN014

Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên

Khu đô thị Nam Thái, thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

763
CT PYCN014-1

Phạm Thế Hạnh

Xóm Trung, thị trấn Bắc Sơn, huyện Phổ Yên, 

tỉnh Thái Nguyên

764
CT PYCN014-1

Công ty TNHH sản xuất và phát triển 

thương mại Nguyên Việt

Xóm Cầu Giao 9A, xã Minh Đức, thành phố 

Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

765
CT PYCN09

Nguyễn Thị Loan

Xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên

766 CT PYCN09 Đào Văn Dân Xóm Bến 2 - Đắc Sơn

767
CT PYCN09

Trường THPT Phổ Yên

Phường Tân Hương, Thành phố Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên

768
CT PYCN09

Trịnh Nhật Thành

TDP Xuân Vinh - phườngTrung Thành - 

Thành phố Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên




